
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

 

DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

cấp Bộ, cấp Nhà nước, năm học 2023-2024 

I. Tập thể 

TT Tập thể 
Danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng 

Tóm tắt thành tích theo tiêu 

chuẩn danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng 

1.  Văn phòng trường Tập thể lao động xuất sắc; 

Cờ thi đua của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

học; đơn vị có thành tích tiêu biểu 

xuất sắc, dẫn đầu Khối thi đua các 

đơn vị tham mưu, phục vụ, nghiên 

cứu ứng dụng 

2.  Khoa Cơ khí Tập thể lao động xuất sắc; 

Cờ thi đua của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

học; đơn vị có thành tích tiêu biểu 

xuất sắc, dẫn đầu Khối thi đua đơn 

vị khoa, viện, trung tâm đào tạo 

3.  Khoa Ngoại ngữ Tập thể lao động xuất sắc; 

Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

học; đơn vị có thành tích xuất sắc 

trong Khối thi đua các đơn vị khoa, 

viện, trung tâm đào tạo  

4.  Phòng Đào tạo Đại 

học 

Tập thể lao động xuất sắc; 

Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

học; đơn vị có thành tích xuất sắc 

trong Khối thi đua các đơn vị tham 

mưu, phục vụ, nghiên cứu ứng dụng  

5.  Phòng Đảm bảo 

Chất lượng và 

Khảo thí 

Tập thể lao động xuất sắc; 

Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

học; đơn vị có thành tích xuất sắc 

trong Khối thi đua các đơn vị tham 

mưu, phục vụ, nghiên cứu ứng dụng  

6.  Khoa Công nghệ 

thông tin 

Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2 năm liền (năm học 2022-2023 và 

năm học 2023-2024) hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm học; đơn vị 

có thành tích xuất sắc trong Khối thi 

đua các đơn vị khoa, viện, trung tâm 

đào tạo  

7.  Viện Nghiên cứu 

Chế tạo Tàu thủy 

Tập thể lao động xuất sắc; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

học; đơn vị có thành tích xuất sắc 



TT Tập thể 
Danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng 

Tóm tắt thành tích theo tiêu 

chuẩn danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng 

Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

trong Khối thi đua các đơn vị tham 

mưu, phục vụ, nghiên cứu ứng dụng  

 

II. Cá nhân 

TT Họ và tên Đơn vị 

Danh hiệu thi 

đua, hình thức 

khen thưởng 

Tóm tắt thành tích theo tiêu 

chuẩn danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng 

1.  Trang Sĩ 

Trung 

Hội đồng 

trường 

Huân chương lao 

động Hạng II 

Thành tích quá trình cống 

hiến: 10 năm giữ chức vụ Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nha 

Trang 

2.  Phạm Quốc 

Hùng 

Ban Giám hiệu Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ 

Đã được tặng Bằng khen của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT năm học 

2017-2018, sau đó liên tục 6 

năm đạt HTTNV trở lên, trong 

đó có 4 năm đạt, dự kiến đạt 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 

3.  Lê Chí Công Khoa Du lịch Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ 

Đã được tặng Bằng khen của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT năm học 

2017-2018, sau đó liên tục 6 

năm đạt HTTNV trở lên, trong 

đó có 4 năm đạt, dự kiến đạt 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 

4.  Đinh Đồng 

Lưỡng 

Phòng Đảm 

bảo Chất 

lượng và Khảo 

thí 

Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ 

Đã được tặng Bằng khen của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT năm học 

2017-2018, sau đó liên tục 6 

năm đạt HTXSNV, trong đó có 

5 năm đạt, dự kiến đạt danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 

5.  Nguyễn Trọng 

Lương 

Viện Khoa học 

và Công nghệ 

Khai thác thủy 

sản 

Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ 

Đã được tặng Bằng khen của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT năm học 

2017-2018, sau đó liên tục 6 

năm đạt HTTNV trở lên, trong 



TT Họ và tên Đơn vị 

Danh hiệu thi 

đua, hình thức 

khen thưởng 

Tóm tắt thành tích theo tiêu 

chuẩn danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng 

đó có 3 năm đạt, dự kiến đạt 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 

6.  Phạm Đức 

Hùng 

 

Viện Nuôi 

trồng thủy sản 

Chiến sĩ thi đua 

cấp Bộ 

3 năm liền (từ năm học 2021-

2022 đến năm học 2023-2024) 

đạt, dự kiến đạt danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cơ sở; có đề tài 

khoa học được công nhận hiệu 

quả áp dụng, phạm vi ảnh 

hưởng cấp Bộ (Quyết định số 

3984/QĐ-BGDĐT ngày 

13/12/2024) 

7.  Khổng Trung 

Thắng 

Hội đồng 

trường 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

2 năm liền (năm học 2022-

2023 và năm học 2023-2024) 

đạt, dự kiến đạt danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cơ sở, trong đó 

có 4 sáng kiến được công nhận 

hiệu quả áp dụng, khả năng 

nhân rộng cấp Trường 

8.  Quách Hoài 

Nam 

Ban Giám hiệu Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

2 năm liền (năm học 2022-

2023 và năm học 2023-2024) 

được công nhận hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 

3 sáng kiến được công nhận 

hiệu quả áp dụng, khả năng 

nhân rộng cấp Trường 

9.  Vũ Trọng Đại Viện Nuôi 

trồng thủy sản 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

2 năm liền (năm học 2022-

2023 và năm học 2023-2024) 

được công nhận hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 

4 sáng kiến được công nhận 

hiệu quả áp dụng, khả năng 

nhân rộng cấp Trường 

10.  Vũ Ngọc 

Chiên 

Khoa Cơ khí Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

2 năm liền (năm học 2022-

2023 và năm học 2023-2024) 

được công nhận hoàn thành 



TT Họ và tên Đơn vị 

Danh hiệu thi 

đua, hình thức 

khen thưởng 

Tóm tắt thành tích theo tiêu 

chuẩn danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng 

xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 

6 sáng kiến được công nhận 

hiệu quả áp dụng, khả năng 

nhân rộng cấp Trường 

11.  Lưu Mai Hoa Khoa Khoa 

học Xã hội và 

Nhân văn 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

2 năm liền (năm học 2022-

2023 và năm học 2023-2024) 

được công nhận hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 

5 sáng kiến được công nhận 

hiệu quả áp dụng, khả năng 

nhân rộng cấp Trường 

12.  Phạm Thị Thu Phòng Tổ chức 

- Nhân sự 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

2 năm liền (năm học 2022-

2023 và năm học 2023-2024) 

được công nhận hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 

4 sáng kiến được công nhận 

hiệu quả áp dụng, khả năng 

nhân rộng cấp Trường 

13.  Ngô Thị 

Quỳnh Châu 

Phòng Thanh 

tra - Pháp chế 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

2 năm liền (năm học 2022-

2023 và năm học 2023-2024) 

được công nhận hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 

2 sáng kiến được công nhận 

hiệu quả áp dụng, khả năng 

nhân rộng cấp Trường 

 


